
Cao 

đẳng 

Trung 

cấp

1 Vẽ kỹ thuật Phạm Đức Mạnh 2021 2021
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

2 An toàn lao động Phạm Đức Mạnh 2020 2020
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

3 Điện kỹ thuật Trần Thị Hồng Hoa 2021
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

4 Vật liệu xây dựng Cao Tiền Khởi 2021 2021
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

5 Máy xây dựng Hà Việt Hưng 2021
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

6 Cấu tạo kiến trúc Phạm Đức Mạnh 2021 2021
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

7 Kỹ thuật thi công Cao Tiền Khởi 2022 2022
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

8 Tổ chức thi công Hà Việt Hưng
2020

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

9 Đào móng Cao Tiền Khởi
2020 2020

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

10 Xây gạch Phạm Đức Mạnh
2020 2020

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

11 Trát láng Phạm Đức Mạnh
2020 2020

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

12 Lát, ốp Cao Tiền Khởi
2020 2020

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

13
Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván

khuôn, dàn giáo
Cao Tiền Khởi

2020 2020

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

14 Gia công, lắp đặt cốt thép Cao Tiền Khởi
2020 2020

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

15 Trộn, đổ, đầm bê tông Cao Tiền Khởi
2020

2020
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

16 Bạ mát tít, sơn vôi Hà Việt Hưng
2020 2020

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

17 Dự toán Phạm Đức Mạnh 2021
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

18 AutoCad Phạm Đức Mạnh
2022 2022

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

UBND TỈNH LÀO CAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÀO CAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC GIÁO TRÌNH 

Nghề Kỹ thuật xây dựng - trình độ Cao đẳng - Trung cấp

Ghi chú

Năm ban hành

TT Tên giáo trình Tác giả Nơi xuất bản



Cao 

đẳng 

Trung 

cấp

Ghi chú

Năm ban hành

TT Tên giáo trình Tác giả Nơi xuất bản

19 Lắp đặt cấu kiện loại nhỏ Hà Việt Hưng 2023
2020

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

20 Lắp đặt thiết bị vệ sinh Hà Việt Hưng
2020 2020

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

21 Xây đá Vũ Văn Trường 2021
2021

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

22
Lắp đặt đường ống cấp nước trong 

nhà Cao Tiền Khởi 2022

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

23 Lắp đặt mạng điện trong nhà
Đàm Thị Tới

2021
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

24 Thí nghiệm trong xây dựng
Cao Tiền Khởi

2021
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ


